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Kính gửi:  

 

 

 

- Sở Y tế; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- UBND các xã, phường. 
 

 

Ngày 28 tháng 6 năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định: 

số 1347/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - Trẻ em, lĩnh vực Y, dược cổ truyền 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên. 

Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu 9 thủ tục hành chính (Chi 

tiết tại Phụ lục kèm theo) được công bố tại Quyết định nêu trên vào Cơ sở dữ 

liệu thủ tục hành chính của Cổng dịch vụ công quốc gia đã hoàn thành; thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị: 

1. Sở Y tế 

- Khai thác thông tin, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết tại Phụ lục kèm theo Công văn này lên Cổng/Trang Thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị và niêm yết trên Bảng niêm yết thủ tục hành chính hoặc bằng 

hình thức phù hợp khác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo quy định. 

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khai thác, tìm hiểu, nộp hồ sơ thủ tục hành 

chính theo mã số đã công khai.  

2. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Kết nối, đồng bộ các thủ tục hành chính giữa Cổng Dịch vụ công quốc 

gia với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Nhận được Văn bản này, đề nghị Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ; 

UBND các xã, phường quan tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KSTT(ĐTTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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Phụ lục  

DANH SÁCH TTHC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1347/QĐ-UBND NGÀY 28/6/2025 

CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐÃ CÔNG KHAI TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU 

TTHC CỦA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

(Kèm theo Công văn số           /VPUB-KSTT ngày         /7/2025 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

Thủ tục hành chính công khai 

TT Tên thủ tục hành chính Mã TTHC 
Mức độ 

DVCTT 

I Thủ tục hành chính cấp tỉnh  

1  

Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

được phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong 

ống nghiệm 

1.013845.H18 
DVCTT 

toàn trình 

2  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận lương y theo 

quy định cho các đối tượng quy định tại 

khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 

02/2024/TT-BYT 

1.012415.000.00.0

0.H18 

DVCTT 

toàn trình 

3  Cấp lại giấy chứng nhận lương y 
1.012417.000.00.0

0.H18 

DVCTT 

toàn trình 

II Thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã 

4  

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp 

hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi 

trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 

1.004946.000.00.0

0.H18 

DVCTT 

toàn trình 

5  
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ 

em 

1.004944.000.00.0

0.H18 

DVCTT 

toàn trình 

III Thủ tục hành chính cấp xã 

1  

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối 

với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị 

bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt 

2.001947.000.00.0

0.H18 

DVCTT  

Một phần 

2  

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ 

em đối với cá nhân, người đại diện gia 

đình nhận chăm sóc thay thế không phải 

là người thân thích của trẻ em 

1.004941.000.00.0

0.H18 

DVCTT 

toàn trình 

3  

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ 

em đối với cá nhân, người đại diện gia 

đình nhận chăm sóc thay thế là người thân 

thích của trẻ em 

2.001944.000.00.0

0.H18 

DVCTT 

toàn trình 

4  

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay 

thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, 

gia đình nhận chăm sóc thay thế 

2.001942.000.00.0

0.H18 

DVCTT  

Một phần 
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